
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Huyện Định Quán

1 Vòng A Tài 4298 17/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Cẩm 

Tài

32 phố 8, ấp 5, xã Phú Lợi, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai
4572 18/09/20 4539/GPP 18/09/20

Huyện Long Thành

2 Phạm Thị Phương Thảo

3658/CC

HN-D-

SYT-

HCM

30/10/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Lê 

cường 9

484 ấp 2, xã Tam An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
4509 27/08/20 4468/GPP 27/08/20

3 Đỗ Thị Hồng Thắm 1469/ 10/02/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc 1278

Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
1504 11/01/21 491/GPP 11/01/21

Huyện Tân Phú

4 VÕ THỊ KIM QUÝ 3538 22/08/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc An 

Phúc

2794, tổ 3, ấp Phú Yên, xã Phú 

Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

3669 20/11/18 3709/GPP 18/11/22

Thành phố Biên Hòa

PHỤ LỤC

Ghi chú

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 1 NĂM 2024

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT
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5 Nguyễn Thị Giang 4049 13/04/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CƠ SỞ BÁN LẺ 

THUỐC DƯỢC 

LIỆU, THUỐC 

CỔ TRUYỀN 

QUỐC TÚ ANH

Tổ 2, KP7, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4346 15/06/2020 không có không có

6 Nguyễn Thị Sen 1600/ 19/05/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hào Gia 

Hân

2, tổ 6, Kp 3, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4354 22/06/2020 4347/GPP 12/06/23

7 Lê Đức Đạt

608/CCH

N-D-

SYT-BL

11/05/2020
Sở Y Tế 

Bạc Liêu

Nhà thuốc Bình 

Long

4/87 Bùi Văn Hòa, KP6, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

4483 21/08/20 4458/GPP 21/08/20

8 Phạm Lê Mỹ Hiền
504/VL-

CCHND

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà Thuốc Lê 

Chiến

170A/20, phường Hóa An, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4754 17/11/20 5966/GPP 17/11/20

9 Lê Văn Hoan

4650/CC

HN-D-

SYT-BD

20/09/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Khang 

Đức

299 tổ 18, KP3, phường Long Bình 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4789 01/12/20 6011/GPP 01/12/20

10 Đinh Xuân Vinh 1392/ 09/01/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Lộc 

Phước An

D104, KP1, phường Bửu Long, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
1159 21/12/2020 3175/GPP 21/12/20

11 Nguyễn Lê Dương Khánh 1480/ 12/03/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Bệnh 

Viện Đồng Nai -2

02, Đồng Khởi, phường Tam Hòa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
1496 17/05/2021 2072/GPP 17/05/21

12 Lê Thị Kim Cúc 2348/ 09/08/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Lương 

Nhớ 2

72/2 khu phố 6, phường Tân Hòa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
8103 19/07/2023 8808/GPP 19/07/23

13 Nguyễn Thị Huyền

1629/CC

HN-D-

SYT-

HCM

15/07/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Nhật Huyền

399 KP Hương Phước, phường 

Phước Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8173 15/08/2023 không có không có

Thành phố Long Khánh
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14 Từ Quỳnh Phượng 4599 24/11/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

Trân

Tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

7274 12/09/2022 7258/GPP 12/09/22

Huyện Trảng Bom

15 Phạm Thị Thanh Thủy 1681 06/07/15
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc công 

ty TNHH Phòng 

khám đa khoa 

Quốc tế Long Bình 

- Chi nhánh Bàu 

Xéo

302 ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
2609 26/09/18 2720/GPP 17/01/22

16 Trần Thị Tuyên

4920/CC

HN-D-

SYT-

HCM

11/09/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Dũng 

Tuyết

756, đường 767, ấp Sông Mây, xã 

Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

4136 08/11/2019 4142/GPP 08/11/19

17 Nguyễn Thu Thảo 703/ 21/05/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Y Bình

13/4 tổ 10, ấp; Thanh Hóa, xã Hố 

Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

840 25/09/20 1729/GPP 25/09/20

18 Lê Cảnh Hiền 1938-20
Sở y tế 

Nghệ An

CCHN-D-

SYT-NA

Quầy thuốc Minh 

Anh

75/B, tổ 2, ấp 2, xã An Viễn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
4824 14/12/20 6025/GPP 14/12/20

19 Phạm Thị Như Quỳnh

182/ÐN

AI-

CCHND

19/09/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tuấn 

Quỳnh

Tổ 15, KP 2, thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
1307 02/02/21 1981/GPP 02/02/21

20 Cao Thị Thủy Tiên 6483 28/07/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Anh 

Thư 19

Số 1076/47 tổ 2, ấp 1, xã Sông 

Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

8083 19/07/2023 8824/GPP 19/07/23
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21 Nguyễn Cảnh Giang

5092/CC

HN-D-

SYT-

HCM

30/10/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc chi 

nhánh công ty 

TNHH PKĐK Y 

Dược Sài Gòn 

Medical

Tổ 5, ấp 3, xã An Viễn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
7823 18/04/2023 7775/GPP 18/04/23

Thay 

đổi 

Dược sĩ 

QLCM

Huyện Vĩnh Cửu

22 Tiêu Thị Nhi 2437/ 12/10/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

Châu

Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai
2962 09/10/20 2716/GPP 09/10/20

23 Trần Thị Tuyết

7333/HC

M-

CCHND

27/12/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Dũng 

Tuyết

Tỉnh lộ 768, ấp 2, xã Bình Hòa, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
4841 28/12/20 6063/GPP 28/12/20

Huyện Xuân Lộc

24 Nguyễn Thanh Huệ 3057/ 05/09/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hạnh 

Nhi

Số 27, QL1A, ấp Hòa Hợp, xã Bảo 

Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

4670 19/10/20 5900/GPP 19/10/20

25 Lâm Thị Ngọc Luận 2140/ 14/03/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Sức 

Khỏe

96 đường 2, ấp 3, xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
120 27/05/2021 1185/GPP 27/05/21

26 Lâm Thị Ngọc Dung
1344/LA

-CCHD
28/01/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Ngọc 

Dung

Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
1567 04/06/2021 2085/GPP 02/07/21

27 Phan Duy Nam 5632 22/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc MInh 

Châu 2

482 Hùng Vương, khu 2, thị trấn 

Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

6617 21/02/2022 6621/GPP 21/02/22

Tổng: 27 cơ sở

4 NHĐ Đợt 1 năm 2024
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